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Họ và tên: ........................................................................... Lớp: 1B…. 

Nhận xét: …………………………………………………………………………. 

PHIẾU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN TOÁN 

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm ( theo mẫu ) 

  Méu: 27 gồm 2 chýc và 7 đĄn vð; ta viết: 27 = 20 + 7 

 a)  45 gồm …… chýc và …… đĄn vð; ta viết: 45  = …… + …… 

 b)  54 gồm …… chýc và …… đĄn vð; ta viết: 54  = …… + …… 

 c)  88 gồm …… chýc và …… đĄn vð; ta viết: 88  = …… + …… 

d)  96 gồm …… chýc và …… đĄn vð; ta viết: 96  = …… + …… 

Bài 2 : Điền dấu > ; <; = thích hợp vào ô trống 

 

 40 + 7     7 + 40  59 – 5    79 – 15  37 + 2     32 + 6 

    

 57 – 27       97 – 37   36 + 52        32 + 56  99 – 49      17 + 32  

 

Bài 3:  Bà Thanh nuôi vừa gà vừa vịt được 99 con, sau khi bán hết số vịt 

thì còn läi 44 con gà. Hỏi bà Thanh đã bán đi bao nhiêu con vịt?  

Bài giâi  

 

Bài 4: Hình bên có:  

a) …… hình tam giác. 

b) …… đoän thîng. 
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PHIẾU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN TIẾNG VIỆT 

 

 

Cô bé trùm khăn đỏ 

Ngày xþa, có một cô bé đi đåu cüng trùm chiếc khën màu đỏ nên đþợc 

mọi ngþąi gọi là Khën Đỏ. 

Một hôm, bà cûa Khën Đỏ bð ốm, mẹ làm bánh và bâo em mang đến biếu 

bà, nhĆ đÿng la cà dọc đþąng. Khën Đỏ vång ląi mẹ. Dọc đþąng em gặp 

một con chó Sói. Không biết Sói độc ác nên em thêt thà nói em mang bánh 

biếu bà và chî nhà bà cho Sói. Sói đðnh býng ën thðt câ hai bà cháu, nên dỗ 

Khën Đỏ: 

- Trong rÿng có hoa muôn màu răc rỡ có chim hót véo von, Khën Đỏ dÿng läi 

ngím cânh đã. 

Nghe ląi sói, Khën Đỏ đi vào rÿng mâi mê hái hoa, bít bþĆm. Trong lúc đó, 

Sói đến thîng nhà bà. Nó đèy cāa, xộc vào, đến bên giþąng, nuốt chāng bà, 

rồi đội mü cûa bà, nìm vào giþąng đíp chën läi. 

Khën Đỏ mâi chĄi mãi mĆi nhĆ đến bà, vội ra khỏi rÿng. Vào nhà bà, Khën 

Đỏ đến bên giþąng thì thçy bà đang nìm, mü trùm đæu, chën đíp kín ngþąi. 

Nhìn thçy bà lä quá, Khën Đỏ hỏi: 

- Bà Ąi! Sao hôm nay tai bà to thế? 

- Tai bà to để nghe cháu nói đþợc rõ hĄn. 

- Bà Ąi! Sao hôm nay tay bà to thế? 

- Tay bà to để ôm cháu đþợc chặt hĄn! 

- Bà Ąi! Sao hôm nay mồm bà to thế? 

- Mồm bà to để ën cháu đþợc dễ hĄn. 

Nói xong, Sói nhây phốc ra, nuốt chāng Khën Đỏ. Ăn xong, no quá, không 

lê bþĆc nổi, nó nìm xuống giþąng, gáy æm ï. 

Một bác thợ sën đi qua nhà bà lão nghe thçy tiếng gáy lä liền bþĆc vào 

nhà. Thçy Sói, bác đðnh giþĄng súng bín, nhþng chợt nghï nó vÿa ën thðt bà 

cý, bèn lçy dao räch býng Sói. Räch vài müi thì thçy chiếc khën đỏ choé. 

Räch vài müi nĂa thì Khën Đỏ nhây ra, tiếp đến bà cý. Sói chết. Bà cháu nhà 

khën Đỏ cám Ąn bác thợ sën đã cĀu mäng. Khën đỏ ån hên lím, cô bé nghï: 

Tÿ nay mình phâi nhĆ ląi mẹ dặn, đi đåu không đþợc la cà dọc đþąng. 

 

Luyện đọc  
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(?) Dựa vào nội dung câu chuyện, trâ lời câu hỏi:  

Câu 1: Trong câu chuyện có những nhân vật nào?  

 

Câu 2: Khăn Đỏ được mẹ giao việc gì?  

 

Câu 3: Điều gì đã xây ra khi Cô bé Khăn Đỏ không nghe lời mẹ? 

 

Câu 4: Bác thợ săn đã làm gì khi thấy Sói?  

 

Câu 5: Qua câu chuyện đã nhắc nhở các con điều gì? 

 

 

Tìm hiểu bài  


